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	Hà Nội, ngày  27    tháng  10  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 26/2005/PL-UBTVQH, ngày 29 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với          cách mạng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 56/TTr-BLĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2011, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 85 liệt sĩ thuộc Bộ Ngoại giao,    Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Cà Mau, Hưng Yên,  Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng,       Hậu Giang, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Quảng Ngãi, Thái Bình, Tiền Giang, Vĩnh Phúc, (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                

	Nơi nhận :

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, 

              Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Nam ( 8  b).


	KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH LIỆT SĨ ĐƯỢC CẤP BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG”

   (Ban hành kèm theo Quyết định  số  1901 /QĐ-TTg  ngày  27  thỏng  10  năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________
tỉnh Đồng Nai

1 - Liệt sĩ:  Thổ Đực                           

Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh,          tỉnh Đồng Nai, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 05 tháng 6 năm 1972.                                

Bộ Ngoại giao

2 - Liệt sĩ:  Phạm Văn Chu                      

Cán bộ Ban cán sự Việt Kiều, Trú quán: xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện        Châu Phú, tỉnh An Giang, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 16 tháng 6 năm 1972.                   

tỉnh Bình Dương

3 - Liệt sĩ:  Vương Ngọc Thơ                    

Cán bộ công tác nội thành, Nguyên quán: xã Hải Thành, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 19 tháng 7 năm 1952.                 

tỉnh Bắc Ninh

4 - Liệt sĩ:  Trần Đắc Vượng                    

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 01 tháng 3 năm 2011.                      

Bộ Tài nguyên và Môi trường

5 - Liệt sĩ:  Hoàng Văn Nghĩa                   

Quan trắc viên Trạm khí tượng Hải văn Trường Sa, Nguyên quán: xã           Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, đã hy sinh vì sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 21 tháng 3 năm 2010.   

Bộ Công an

6 - Liệt sĩ:  Thái Văn Miên                     

Tiểu đội trưởng an ninh vũ trang khu 5, Nguyên quán: xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 08 tháng 4 năm 1970.            

7 - Liệt sĩ:  Cao Xuân Thực                     

Phó trưởng công an Huyện Chư Prông, Nguyên quán: thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 30 tháng 5 năm 1976.          

8 - Liệt sĩ:  Trần Minh Nhựt                    

Trung tá Công an nhân dân, Nguyên quán: xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 09 tháng 8 năm 2010.                      

tỉnh Cà Mau

9 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Trận                   

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Khánh Lâm, huyện U Minh,       tỉnh Cà Mau, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 01 tháng 5 năm 2009.                             

tỉnh Hưng Yên

10 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đình Thử                   

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Minh Phương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, đã hy sinh trong  cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tháng 3 năm 1954.         

11 - Liệt sĩ:  Trịnh Đức Cường                   

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, đã hy sinh trong cuộc  kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1950.                      

12 - Liệt sĩ:  Chu Văn Tề                        

Xã đội trưởng, Nguyên quán: xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  dân Pháp, ngày 10 tháng 6         năm 1951.                            

13 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Ngà                    

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh         Hưng Yên, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực  dân Pháp, ngày 16 tháng 9 năm 1951.                            

14 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Mưu                    

Dân công hoả tuyến, Nguyên quán: xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tháng 5       năm 1945.                                

15 - Liệt sĩ:  Trần Quảng Trị                    

Hạ sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Phú Cường,  huyện    Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 18 tháng 6 năm 1968.                  

tỉnh Hà Tĩnh

16 - Liệt sĩ:  Trân Ưu                           

Tự vệ đỏ, Nguyên quán: xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc, ngày 29 tháng 8           năm 1933.                       

17 - Liệt sĩ:  Nguyễn Quốc Thao                  

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh       Hà Tĩnh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 09 tháng 11 năm 2011.                            

18 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Huệ                    

Thương binh 1/4 ( 85% ), Nguyên quán: xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh       Hà Tĩnh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 07 tháng 6   năm 2009.                             

19 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Xướng                  

Thương binh 1/4 (85% ), Nguyên quán: xã Lộc Yên, huyện Hương  Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 15 tháng 12 năm 2008.                            

20 - Liệt sĩ:  Phan Danh Ngợi                    

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh    Hà Tĩnh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 20 tháng 02 năm 2009.                            

21 - Liệt sĩ:  Thái Hữu Quý                      

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh      Hà Tĩnh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 05 tháng 02 năm 2009.                            

thành phố Hồ Chí Minh

22 - Liệt sĩ:  Lê Văn Kiêu                       

Đại đội bậc phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đã hy sinh trong sự  nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 23 tháng 6 năm 1969.            

23 - Liệt sĩ:  Võ Văn Tiên                       

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 29 tháng 11 năm 1986.                                                      

thành phố Hà Nội

24 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đăng Bích                  

Chủ tịch Mặt trận Việt Minh xã, Nguyên quán: xã Tân Hội, huyện               Đan Phượng, thành phố Hà Nội, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống         thực dân Pháp, ngày 13 tháng 9 năm 1948.           

25 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đăng Khuê                  

Chủ tịch Uỷ ban hành chính kháng chiến xã, Nguyên quán: xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 30 tháng 9 năm 1950.     

26 - Liệt sĩ:  Hoàng Văn Viên                    

Thương binh 1/4 ( 100% ), Nguyên quán: xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 05 tháng 12 năm 2010.                         

27 - Liệt sĩ:  Nguyễn Duy Lạng                   

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 10 tháng 8 năm 2009.                          

28 - Liệt sĩ:  Phùng Quang Ba                    

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 02 tháng 7    năm 2010.                          

29 - Liệt sĩ:  Vũ Kim Yên                        

Thương binh 1/4 ( 81% ),Nguyên quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 20 tháng 12 năm 2010.                            

30 - Liệt sĩ:  Vũ Đình Sở                        

Phó trưởng tiểu ban bảo vệ dân phố, Nguyên quán: phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 28 tháng 8 năm 2010.          

thành phố Hải Phòng

31 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Hồng                   

Hạ sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Tân Liên, huyện       Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong sự  nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 16 tháng 11 năm 1972 .          

tỉnh Hậu Giang

32 - Liệt sĩ:  Lê Văn Đắc                        

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Hiệp Hưng, huyện Hiệp Phụng, tỉnh Hậu Giang, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 12 tháng 3 năm 2008.                          

tỉnh Kiên Giang

33 - Liệt sĩ:  Hồ Thị Chính                      

Cán bộ xã Đoàn thuộc xã Đông Yên, Nguyên quán: xã Đông Yên, huyện      An Biên, tỉnh Kiên Giang, đã hy sinh trong sự nghiệp  chống Mỹ cứu nước, ngày 16 tháng 4 năm 1969.                   

tỉnh Nam Định

34 - Liệt sĩ:  Phạm Văn Đằng                     

Cán bộ tuyên truyền xã, Nguyên quán: xã Bình Hoà, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống  thực dân Pháp, ngày 05 tháng 10 năm 1950.                      

35 - Liệt sĩ:  Đinh Xuân Quý                     

Thương binh 1/4 ( 85% ), Trú quán: thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh           Nam Định, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ  quốc, ngày 30 tháng 4 năm 2011.                                

36 - Liệt sĩ:  Bùi Văn Nghĩa                     

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 09 tháng 6 năm 2010.                      

37 - Liệt sĩ:  Trần Văn Thiệp                    

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 25 tháng 11 năm 2010.                            

tỉnh Nghệ An

38 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Kiết                   

Cán bộ hoạt động cách mạng, Nguyên quán: xã Triệu Sơn Tây, huyện      Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc, ngày 25 tháng 4 năm 1941.                                                          

39 - Liệt sĩ:  Nguyễn Bá Nhâm                    

Thương binh 1/4 (81% ), Nguyên quán: xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 11 tháng 01 năm 2011.                            

40 - Liệt sĩ:  Trần ánh Ngọc                     

Thương binh 1/4 ( 85% ), Nguyên quán: xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 10 tháng 12 năm 2010.                     

tỉnh Quảng Ngãi

41 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thị Thìn                   

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh        Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 27 tháng 12 năm 1970.                                     

42 - Liệt sĩ:  Trương Văn Tuyền                  

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh        Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 11 tháng 6   năm 1968.                                      

Bộ Quốc phòng
43 - Liệt sĩ:  Đỗ Văn Chính                      

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Yên Sơn, thị xã     Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tháng 02 năm 1951.                   

44 - Liệt sĩ:  Chu Văn Hàn                       

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Đông Hà, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng  chiến chống thực dân Pháp, ngày 01 tháng 02 năm 1951.          

45 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đức Tố                     

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 27 tháng 7 năm 1949.

46 - Liệt sĩ:  Nguyễn Be                         

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Lộc Gia thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 15 tháng 4 năm 1950.     

47 - Liệt sĩ:  Nguyễn Trọng Toàn                 

Đại đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 27 tháng 7 năm 1953 .    

48 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Nguyên                 

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 10 tháng 12 năm 1953.    

49 - Liệt sĩ:  Phạm Hữu Phác                     

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Gia Trấn, huyện     Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng  chiến chống thực dân Pháp, ngày  tháng  năm 1952.              

50 - Liệt sĩ:  Phạm Văn Lới                      

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Yên Sơn, thị xã     Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1951.                            

51 - Liệt sĩ:  Bùi Đức Mười                      

Trung sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, đã hy sinh trong sự  nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 01 tháng 02 năm 1975.           

52 - Liệt sĩ:  Hồ Văn Mười                       

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã An Thạnh 2, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, đã hy sinh trong sự  nghiệp chống Mỹ cứu nước tháng 9 năm 1969.                     

53 - Liệt sĩ:  Lê Phước Bẩy                      

Tiểu đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh trong sự  nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 27 tháng 7 năm 1968.            

54 - Liệt sĩ:  Mạc Văn Tốn                       

Tiểu đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, đã hy sinh trong sự  nghiệp chống Mỹ cứu nước tháng 3 năm 1955.                     

55 - Liệt sĩ:  Mai Văn Bé                        

Trung đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Hoà Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 17 tháng 9 năm 1969.         

56 - Liệt sĩ:  Ngô Văn Năm                       

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, đã hy sinh trong sự  nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 16 tháng 7 năm 1965.            

57 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đình Sẹo                   

Tiểu đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh trong sự  nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 11 tháng 02 năm 1970.           

58 - Liệt sĩ:  Nguyễn Hữu Xuý                    

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh trong sự  nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 21 tháng 9 năm 1970.  

59 - Liệt sĩ:  Nguyễn Thanh Danh                 

Đại đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Thổ Sơn, huyện      Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 20 tháng 4 năm 1969.                   

60 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Hùng                   

Trung đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã               Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 18 tháng 11 năm 1969.        

61 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Tâm                    

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đã hy sinh trong sự nghiệp  chống Mỹ cứu nước, ngày 18 tháng 4 năm 1969.                   

62 - Liệt sĩ:  Phạm Quang Giai                   

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: thị trấn Cát Hải, huyện      Cát Hải, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong sự  nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 21 tháng 7 năm 1973.            

63 - Liệt sĩ:  Phạm Văn Ngũ                      

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã An Thạnh, huyện   Bến Lức, tỉnh Long An, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 24 tháng 12 năm 1970.                        

64 - Liệt sĩ:  Trần Thế Xương                    

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp  chống Mỹ cứu nước           năm 1972.                                    

65 - Liệt sĩ:  Võ Văn Truyện                     

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự  nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 16 tháng 6 năm 1965.            

66 - Liệt sĩ:  Vũ Ngọc Minh                      

Thượng sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 04 tháng 02 năm 1972 .          

67 - Liệt sĩ:  Hà Trọng Hưng                     

Đại uý Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Mường Tè,  huyện  Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng  và bảo vệ tổ quốc, ngày 09 tháng 3 năm 2009.                   

68 - Liệt sĩ:  Lưu Đức Thắng                

Tiểu đoàn trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã             Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 27 tháng 02 năm 2009.  

69 - Liệt sĩ:  Lưu Văn Thái                      

Thiếu uý Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 01 tháng 7 năm 2010.              

70 - Liệt sĩ:  Lâm Văn Dũng                      

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã An Hoà,   huyện   Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 02 tháng 5 năm 1987.              

71 - Liệt sĩ:  Lê Minh Phụng                     

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Vĩnh Thịnh,  huyện    Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, đã hy sinh vì sự nghiệp xây  dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 29 tháng 7 năm 2010.              

72 - Liệt sĩ:  Lê Quốc Hoàng                     

Tiểu đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Tân  Hiệp, huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương, đã hy sinh vì sự nghiệp  xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 26 tháng 6 năm 1979.          

73 - Liệt sĩ:  Nguyễn Đình Trọng                 

Trung tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Minh Sơn, huyện   Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng  và bảo vệ tổ quốc, ngày 27 tháng 11 năm 2009.                  

74 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Huynh                  

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, đã hy sinh vì sự nghiệp  xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 11 tháng 9 năm 1977

75 - Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Thống                  

 Trung sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Long Đức, huyện  Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 15 tháng 11 năm 1988.             

76 - Liệt sĩ:  Quàng Văn Phương                  

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Mường Và, huyện  Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng  và bảo vệ tổ quốc, ngày 29 tháng 5 năm 2010.   

77 - Liệt sĩ:  Trần Văn Hường                    

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 02 tháng 10 năm 1985.   

tỉnh Thái Bình
78 - Liệt sĩ:  Nguyễn Công Đãn                   

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh    Thái Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 28 tháng 12 năm 1950.                           

79 - Liệt sĩ:  Nguyễn Ngọc Rỵ                    

Thôn đội phó du kích, Nguyên quán: xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 15 tháng 3 năm 1951.                       

80 - Liệt sĩ:  Đỗ Trọng Sử                       

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh    Thái Bình, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo và tổ quốc, ngày 15 tháng 11 năm 2006.                            

81 - Liệt sĩ:  Đinh Hoàng Khiên                  

Thương binh 1/4 ( 91% ), Nguyên quán: xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh  Thái Bình, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo  vệ tổ quốc, ngày 21 tháng 4 năm 2011.                          

82 - Liệt sĩ:  Bùi Đình Mức                      

Thương binh 2/4 ( 61% ), Nguyên quán: xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 19 tháng 10 năm 2010.                         

tỉnh Tiền Giang

83 - Liệt sĩ:  Trần Văn Nôm                      

Thương binh 1/4 ( 84% ), Nguyên quán: xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 15 tháng 7 năm 2009.     

tỉnh Vĩnh Phúc

84 - Liệt sĩ:  Lê Xuân Hiền                      

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 12 tháng 9 năm 2010.                          

85 - Liệt sĩ:  Trần Văn Kỳ                       

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh      Vĩnh Phúc, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 04 tháng 3 năm 2006./.

______________________________

PAGE  
2

